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DANH SÁCH HOÀN THÀNH KHÓA TẬP HUẤN 

NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI K1/2025 

(Từ ngày 06/10/2025 đến ngày 09/10/2025) 
Tại Hà Nội 

 

TT Họ và tên Ngày sinh CCCD Đơn vị 

1 Hoàng Văn Thắng 05/04/1996 004096004306 Cơ sở Đăng kiểm 1101S 

2 Nguyễn Thành Trung 20/06/1981 022081000357 Cơ sở Đăng kiểm 1406D 

3 Hoàng Thị Thu Hà 17/04/1993 022193002339 Cơ sở Đăng kiểm 1406D 

4 Nguyễn Thị Ngọc 10/02/1991 038191016408 Cơ sở Đăng kiểm 1504D 

5 Nguyễn Thu Hà 25/05/2001 031301003396 Cơ sở Đăng kiểm 1504D 

6 Nguyễn Thị Nhung 10/03/1986 014186004767 Cơ sở Đăng kiểm 1505D 

7 Vũ Văn An 03/07/1993 033093005834 Cơ sở Đăng kiểm 1505D 

8 Lương Thị Ngọc Hà 06/09/1978 034178008816 Cơ sở Đăng kiểm 1701D 

9 Trần Thị Trang  01/09/1990 034190012132 Cơ sở Đăng kiểm 1702D 

10 Lưu Thị Hưng 10/11/1982 034182000474 Cơ sở Đăng kiểm 1703D 

11 Trần Thu Hường 02/03/1991 025191002155 Cơ sở Đăng kiểm 1909D 

12 Nguyễn Phương Oanh 12/12/1995 025195000932 Cơ sở Đăng kiểm 1909D 

13 Phạm Thị Hoà 21/12/1997 019197005585 Cơ sở Đăng kiểm 2003D 

14 Hà Thị Uyên 05/11/1988 019188001265 Cơ sở Đăng kiểm 2004D 

15 Dương Thị Hằng  02/07/1991 019191010683 Cơ sở Đăng kiểm 2008D 

16 Dương Văn Nghi 02/11/2000 019200004221 Cơ sở Đăng kiểm 2008D 

17 Hà Khánh Linh 13/04/2002 019302000901 Cơ sở Đăng kiểm 2009D 



TT Họ và tên Ngày sinh CCCD Đơn vị 

18 Bùi Mạnh Quyết 16/06/2002 019202006021 Cơ sở Đăng kiểm 2009D 

19 Nguyễn Quang Minh 13/07/2001 010201007208 Cơ sở Đăng kiểm 2403D 

20 Nguyễn Thúy Hồng 19/06/2003 001303035483 Cơ sở Đăng kiểm 2912D 

21 Đỗ Công Trung 06/12/2000 001200024828 Cơ sở Đăng kiểm 2915D 

22 Lã Thị Thu Phương 15/03/1995 034195011721 Cơ sở Đăng kiểm 2917D 

23 Vũ Xuân Khánh 21/06/2002 034202000186 Cơ sở Đăng kiểm 2917D 

24 Phạm Thanh Vương 16/10/2003 036203012509 Cơ sở Đăng kiểm 2921D 

25 Lưu Thị Chi 09/06/2003 037303005832 Cơ sở Đăng kiểm 2931D 

26 Trần Phương Quỳnh 06/08/1995 001195003008 Cơ sở Đăng kiểm 2932D 

27 Đàm Văn Tính 10/11/2001 022201006400 Cá nhân 

28 Ngô Hồng Diễm 09/10/2002 001302014211 Cơ sở Đăng kiểm 2933D 

29 Mai Ngọc Vượng 13/01/2003 030203004082 Cơ sở Đăng kiểm 3405D 

30 Nguyễn Minh Hằng 26/06/1970 030170013557 Cơ sở Đăng kiểm 3407D 

31 Nguyễn Văn Sang 18/11/2002 030202002803 Cơ sở Đăng kiểm 3407D 

32 Đặng Duy Phong 02/07/2000 038200013226 Cơ sở Đăng kiểm 3613D 

33 Trần Công Tiến 12/11/1987 040087027990 Cơ sở Đăng kiểm 3701S 

34 Võ Tùng Lâm 10/07/1996 040096023981 Cơ sở Đăng kiểm 3701S 

35 Đặng Văn An 10/04/2001 040201020320 Cơ sở Đăng kiểm 3704D 

36 Lê Đức Anh 18/04/2001 040201010949 Cơ sở Đăng kiểm 3704D 

37 Nguyến Thanh Tuyến  23/02/1990 049090013010 Cơ sở Đăng kiểm 4305D 

38 Lê Quang Thiện 20/09/1986 046086011159 Cơ sở Đăng kiểm 7501S 

39 Nguyễn Thành Tuân 21/10/2000 052200006452 Cơ sở Đăng kiểm 7706D 

40 Tạ Minh Hiếu 02/02/1995 033095007098 Cá nhân 



TT Họ và tên Ngày sinh CCCD Đơn vị 

41 Nguyễn Thị Hiên 09/09/1995 033195010484 Cá nhân 

42 Tạ Thị Huyền Trang 15/03/1998 033198007794 Cá nhân 

43 Đỗ Minh Khang 27/12/2001 035201003015 Cơ sở Đăng kiểm 9001S 

44 Trương Thị Yến Trang 17/05/1993 035193001593 Cơ sở Đăng kiểm 9002D 

45 Phan Thị Nhung 19/07/1993 035193010421 Cơ sở Đăng kiểm 9002D 

46 Hà Thị Huệ 26/02/1998 049198002283 Cơ sở Đăng kiểm 9206D 

47 Cáp Trọng Thành 16/01/1996 027096010333 Cơ sở Đăng kiểm 9802D 

48 Ninh Đức Trung 31/12/2000 024200004118 Cơ sở Đăng kiểm 9802D 

49 Phạm Ngọc Thạch  03/09/2001 027201000025 Cơ sở Đăng kiểm 9904D 

50 Lê Thị Thảo 04/09/1989 027189007485 Cơ sở Đăng kiểm 9905D 

51 Nguyễn Minh Tiến 27/05/1998 033098003226 Phòng Kiểm định XCG 

 
P. GIÁM ĐỐC DTTC 

 

 

 

Phạm Hồng Sơn 

LÃNH ĐẠO PHÒNG KIỂM ĐỊNH XCG 

 

 

 

Trương Mạnh Hùng 

PHỤ TRÁCH LỚP 

 

 

 

Hoàng Đình Gia 
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